    SỞ GD-ĐT BẮC GIANG                         ĐỀ  THI  KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC Kì I

      Trường THPT lục Nam                                    Mụn : Tiếng Anh 11 - Thời gian làm bài 45’

               Đề số 1                                                   ( Thísinh làm trực tiếp vào đề thi này)

Name:………………………………………..

Class:………………………………………

I. Tìm từ gạch chân có cách phát âm khác .

1 A. character
 
B. challenger


C. chapter

D. choice

2 A.  taste


B. apricot


C. family

D. holiday

3 A. guitar


B. passenger


C. generous

D. village

4 A. note


B. next



C. finger

D. expensive

II. Chọn câu trả lời đúng nhất.

1. With more than 94% of its  population being able to read and write, Viet nam has a high rate of ………

A. illiteracy


B. literacy


C. literate

D. illiterate

2. I really enjoy being with my Dad. He’s got really good ……….of humour.

A. way


B. feeling


C. mood

D. sense

3. In my town people…………a traditional festival every year.

A. celebrity


B. celebrated


C. celebrate

D. celebration

4. Do you know …………….in our school’s English club?

A. someone


B. anyone


C. no one

D. one

5. At lunar New Year, people visit each other and………..wishes.

A. exchange

B. talk



C. say


D.give

6. The ………….food that people eat at Thanksgiving is turkey.

A. traditional

B. old



C. lucky

D. special

7. You should try your best. There is a limit……….what we can do to help.

A. at


B. by 



C. with


D. to

8. Agrarian reforms used to cause lots of conflicts in the history of Vietnam.

A. agricultural

B. land



C. rural


D. farm

III.Dùng dạng đúng của động từ trong ngoặc.

1. Tom was disappointed that most of the guests  had left when he ( arrive)…………… at the party.

2. My parents don’t allow me ( swim)………………………. across the big river.

3. Anne hoped ( invite)………..  to join the private club. She could make important business contacts there

4. If she spoke more clearly, we ( understand)……………………………. her.

5. Will you enter for the next eloquence contest?

· ( Win) …………………….twice, I don’t want to try again. Let’s give chance to others.

IV. Viết lại câu giữ nguyên nghĩa.

1. “ Yes, I did take the necklace.But……….” she said.

-( She admitted………………………………………………………………………….

2. “ Remember to post these letters,” he said to me .

-( He reminded…………………………………………………………………………. 

3. I didn’t know you were coming to Hanoi, that’s why I went on holiday.

( If I had………………………………………………………………………………

4. We switched off the lights before we went to bed.

( Having………………………………………………………………………………

5. “ Stay  here! I can’t let you go out tonight, “ her mother said to Jane.

     ( Jane’s mother prevented……………………………………………………………….

V.Đọc đoạn văn sau và chọn từ thích hợp sau để diền vào ô trống.

blow        
 cards

present

party

started

food

cake

candles

dinner

speech

The best birhday I’ve had was my 21st. My family said they were going to take me out to…….(1) but they had secretly planned a surprise……...(2) for me. As I open the door to leave  the house , there were about 30 friends standing outside. They all sang “ Happy birthday” and then we went back inside. I was given a lot of ……..( 3) and then I was given a small …………..(4). I opened it to find some car keys- my parents had brought me a car! My mother then brought out a (5)…..…..with 21……...(6) on . I was so emotional that I almost couldn’t (7)………them out! I then just managed to make a short (8)……….thanking everyone for coming and we partied into the night. My mother had ordered (9) ……….from a nearby restaurant. She had chosen all my favourite dishes, which  all my friends enjoyed too. After dinner , we ( 10 ) …….. singing and dancing,we  really had a good time together.

       Sở gd-đt bắc giang                                       Đề thi kiểm tra chất lượng học kì I

   Trường THPT Lục Nam                              Môn : Tiếng Anh 11-Thời gian làm bài 45’

    Đề số 2                                                              ( Thí sinh làm trực tiếp vào đề thi này)

Name:………………………………….

Class………………………………….

I. Tìm từ gạch chân có cách phát âm khác .
1 .  A. sing

   
B. language

C. thank

D. any

2  .  A. which


B. changeable

C. each


D. characteristic

3.    A.  game


B. bridge

C. against

D. garage

4.    A. constancy

B. population

C. gold


D. long

II. Chọn câu trả lời đúng nhất

1.The Vietnamese Government has always tried its best to…………….illiteracy.

A. work

B.eliminate


C. promote

D. provide

2 . Let’s have a party to………….your birthday .


A. celebrate

B. celebrated

C. celebration

D. celebratory.

3. Can I have a……………….to erase the board?


A. voluntary

B. voluntarily

C. volunteer

D. volunteers

4.  After he finished his excellent talk, ………………stood up and applauded.


A. no one 

B. everyone

C. anyone

D. none

5. She dressed ………..gracefully for the party welcoming the return of her husband.


A. off


B. up


C. out


D. over

6. The Prersident expressed his deep sorrow over the bombing deaths.


A. sadness

B. anxiety

C. disappointment
D. interest

7. At lunar New Year, people visit each other and………..wishes.

A. exchange

B. talk


C. say


D.give

8. …………..in some developing countries may be the cause of  popverty and hunger.

    A. Modernization

B. Literacy

C. Pollution

D. Overpopulation

III.Dùng dạng đúng của động từ trong ngoặc 

1.Remember ………….(send) my best regard to your parents when you write to them.

2. She suddenly remembered that she ……….( leave) her keys at home.

3. In her birthday, the girl is looking forward to ………( give) a gift.

4. If I had seen the movie, I ……………..( tell) you about it last night.

5.( Straighten)…………….herself up, Linh started to present her speech.

IV. Viết lại câu giữ nguyên nghĩa.

1.‘ Go on holiday when the weather gets warmer,” she told him.

( She advised………………………………………………………………………….

2. They didn’t arrive in time . They didn’t see the ceremony.

-( If they had…………………………………………………………………………….

3. She filled the washing machine and switched it on.

( Having…………………………………………………………………………………

4. “ You’ve broken my radio, Frank,” said Jane.

( Jane accused……………………………………………………………………………

5. I like safari parks more than museums. 

( I prefer…………………………………………………………………………………..

V.Đọc đoạn văn sau và chọn từ thích hợp sau để diền vào ô trống.

out        
 cards

present

party

started

restaurant
brought
candles

dinner

speech

The best birhday I’ve had was my 21st. My family said they were going to take me out to………..(1) but they had secretly planned a surprise……..(2) for me. As I open the door to leave  the house , there were about 30 friends standing outside. They all sang “ Happy birthday” and then we went back inside. I was given a lot of …….( 3) and then I was given a small ……..(4). I opened it to find some car keys- my parents had brought me a car! My mother then(5)……… out a cake with 21……..(6) on . I was so emotional that I almost couldn’t blow them (7)………! I then just managed to make a short (8)…..…….thanking everyone for coming and we partied into the night. My mother had ordered food  from a nearby (9)……   …. . She had chosen all my favourite dishes, which  all my friends enjoyed too. After dinner , we ( 10 ) ……..….. singing and dancing,we  really had a good time together.
Đáp án đề thi chất lượng học kỳ I






Môn : Tiếng Anh 11.






Đề số 1.

I.Tìm từ có phần gạch chân có cách phát âm khác.( 1 điểm)- Mối một câu đúng được 0,25 đ.


1A


2C


3A


4C

II. Chọn câu trả lời đúng nhất( 2 điểm)- Mỗi một câu đúng được 0,25 điểm.

   
1B

2D

3C

4B


5A

6A

7D

8A.

III. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc ( 2,5 điểm)- Mỗi một động từ đúng được 0,5 đ.

1. arrived

2. to swim

3. to be invited

4. would understand

5. Having won.

IV.Viết lại câu .( 2,5 điểm)- Mỗi một câu đúng được 0,5 đ.

1. She admitted taking/ having taken the necklace.

2. He reminded me to post those letters.

3. If I had known you were coming to Hanoi, I wouldn’t have gone on holiday.

4. Having switched off the lights, we went to bed.

5. Jane’s mother prevented her from going out that night.

V. Điền vào chỗ trống với từ cho sẵn( 2 điểm)- Mỗi một từ đúng dược 0,2 đ.


1. dinner
2. party
3. cards
4. present
5. cake


6. candles
7. blow
8.speech
9. food
10. started.

Đáp án đề thi chất lượng học kỳ I






Môn : Tiếng Anh 11.






Đề số 2.

I.Tìm từ có phần gạch chân có cách phát âm khác.( 1 điểm)- Mối một câu đúng được 0,25 đ.


1D


2D


3B


4C

II. Chọn câu trả lời đúng nhất( 2 điểm)- Mỗi một câu đúng được 0,25 điểm.

   
1B

2A

3C

4C


5B

6A

7A

8.D

III. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc ( 2,5 điểm)- Mỗi một động từ đúng được 0,5 đ.

1.to send

2.had left

3.being given

4.would  have told

5.Straightening.

IV.Viết lại câu .( 2,5 điểm)- Mỗi một câu đúng được 0,5 đ.


1. She advised him to go on holiday when the weather gets/ got warmer.


2.If they had arrived in time, they would have seen the ceremony.


3. Having filled the washing machine, she switched it on.


4.Jane accused Frank of breaking/ having broken her radio.


5. I prefer safari parks to museums.

V. Điền vào chỗ trống với từ cho sẵn( 2 điểm)- Mỗi một từ đúng dược 0,2 đ.


1. dinner
2. party
3. cards
4. present

5. brought


6. candles
7. out

8.speech
9. restaurants
10. started

